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TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUÝ ......... (6 tháng, năm) 
            
Kính gửi: UBND huyện Bố Trạch
	STT
	Lĩnh vực, công việc

 giải quyết theo cấp
	Số hồ sơ

nhận giải quyết
	Kết quả giải quyết
	Ghi chú

	
	
	Tổng số
	Trong đó
	Số hồ sơ đã giải quyết
	Số hồ sơ đang giải quyết
	

	
	
	
	Số kỳ trước chuyển qua
	Số mới tiếp nhận
	Tổng số
	Trả đúng thời hạn
	Trả quá hạn
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	Quá hạn
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	2
	3=4+5
	4
	5
	6=7+8
	7
	8
	9=10+11
	10
	11
	12

	I
	LĨNH VỰC HỘ TỊCH – TƯ PHÁP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Chứng thực hợp đồng về bất động sản
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ số hộ tịch
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Đăng ký lại kết hôn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Đăng ký lại việc tử
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Đăng ký việc khai tử quá hạn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Đăng ký khai sinh quá hạn 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Đăng ký khai sinh ngoài giá thú
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	   9
	Đăng ký khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  10
	Điều chỉnh nội dung trong sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác không phải giấy khai sinh và sổ đăng ký khai sinh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 11
	Đăng ký lại việc nuôi con
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 12
	Đăng ký lại việc sinh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 13
	Chứng thực bản sao từ bản chính
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 14
	Đăng ký kết hôn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 15
	Đăng ký khai sinh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 16
	Đăng ký khai tử
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 17
	Đăng ký việc nhận cha, mẹ , con
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 18
	Đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch, bổ sung hộ tịch và điều chỉnh hộ tịch
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 19
	Chứng thực văn bản phân chia tài sản thừa kế
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Chứng thực chữ ký
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Đăng ký chấm dứt việc giám hộ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Chứng thực các loại hợp đồng giao dịch dân sự khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Chứng thực di chúc để thừa kế quyền sử dụng đất
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Đăng ký việc nuôi con
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, 
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a
	LĨNH VỰC CHÍNH SÁCH 
NGƯỜI CÓ CÔNG
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Thủ tục Đề nghị tặng hoặc truy tặng danh hiệu “ Bà mẹ Việt Nam anh hùng” và giải quyết chế độ đối với “ Bà mẹ Việt Nam anh hùng’
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Thủ tục quyết định trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Thủ tục Giải quyết chế độ đối với thân nhân người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc chết trước ngày 01/01/1995
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Thủ tục Giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Thủ tục Giải quyết chế độ đối với người giúp đỡ cách mạng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Thủ tục Giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Thủ tục Cấp lại Bằng “Tổ quốc ghi công”
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	   8
	Thủ tục Cấp sổ theo dõi trợ cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	   9
	Thủ tục Giải quyết mai táng phí và trợ cấp 1 lần đối với thân nhân người có công với cách mạng từ trần
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Thủ tục Giải quyết trợ cấp tuất hàng tháng cho thân nhân người có công từ trần
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Thủ tục Cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người có công với cách mạng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	b
	LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Thủ tục Tiếp nhận nuôi dưỡng, chăm sóc người cao tuổi trong cơ sở bảo trợ xã hội do cấp tỉnh quản lý 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Thủ tục Tiếp nhận nuôi dưỡng, chăm sóc người cao tuổi trong cơ sở bảo trợ xã hội do cấp huyện quản lý 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Thủ tục Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Thủ tục Hổ trợ chi phí mai táng đối với người cao tuổi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Thủ tục Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội vào cơ sở bảo trợ  xã hội tỉnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Thủ tục Xét trợ cấp xã hội thường xuyên tại cộng đồng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Thủ tục Xét trợ cấp xã hội thường xuyên tại cộng đồng đối với gia đình, cá nhân nuôi dưỡng trẻ mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Thủ tục Xét trợ cấp xã hội thường xuyên tại cộng đồng đối với hộ gia đình có từ 02 người trở lên tàn tật nặng, không có khả năng tự phục vụ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Thủ tục Đề nghị hổ trọ kinh phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Thủ tục Đề nghị hưởng trợ cấp đột xuất
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Hồ sơ, thủ tục hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng  đối với người cao tuổi đủ điều kiện tiếp nhận vào sống trong cơ sở bảo trợ xã hội nhưng có người nhận chăm sóc tại cộng đồng 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	c
	LĨNH VỰC PHÒNG CHỐNG
TỆ NẠN XÃ HỘI
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Thủ tục Tự nguyện cai nghiện ma túy tại gia đình
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Thủ tục Tự nguyện cai nghiện ma túy tại cộng đồng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Thủ tục Áp dụng biện pháp cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Thủ tục Đưa người nghiện ma túy, người bán dâm bị áp dụng biện pháp đưa vào Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội đối với người có nơi cư trú nhất định
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Thủ tục Đưa người chưa thành niên nghiện ma tuý vào cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Thủ tục Đưa người chưa thành niên có nơi cư trú nhất định vào trường giáo dưỡng theo Nghị định số 142/2003/NĐ-CP ngày 24/11/2003 của Chính phủ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Thủ tục Đưa người vào cơ sở giáo dục theo Nghị định số 76/2003/NĐ-CP ngày 27/6/2003 của Chính phủ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	LĨNH VỰC Y TẾ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Xác nhận cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuỏi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV
	LĨNH VỰC XÂY DỰNG
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Thủ tục Cấp phép xây dựng nhà ở nông thôn 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng tạm nhà ở nông thôn 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Thủ tục Gia hạn giấy phép xây dựng nhà ở nông thôn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Thủ tục Điều chỉnh giấy phép xây dựng nhà ở nông thôn 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	V
	LĨNH VỰC GIAO THÔNG
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Cấp giáy phép hoạt động bến đò ngang 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VI
	LĨNH VỰC
KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Thủ tục thẩm định báo cáo KT-KT xây dựng công trình 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Thủ tục đăng ký kinh doanh đối với trường hợp hợp nhất HTX
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Thủ tục Thẩm định kế hoạch đấu thầu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VII 
	TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a
	LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp thửa đất không có tài sản gắn liền với đất hoặc có tài sản nhưng không có nhu cầu chứng nhận quyền sở hữu hoặc có tài sản nhưng thuộc quyền sở hữu của chủ khác.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp người sử dụng đất đồng thời là chủ sở hữu nhà ở, công trình xây dựng. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất đồng thời là chủ sở hữu rừng trồng sản xuất. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận cho người nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chia tách hộ gia đình hoặc chia tách nhóm người sử dụng đất, nhóm chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất quy định tại Điều 140 của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Thủ tục Cấp đổi Giấy chứng nhận đã cấp trước ngày 10 tháng 12 năm 2009; cấp đổi Giấy chứng nhận do bị ố, nhòe, rách, hư hỏng hoặc do đo đạc lại (có yêu cầu bổ sung quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất).
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Thủ tục Đăng ký chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Thủ tục Đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Thủ tục Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Thủ tục Đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  12
	Thủ tục Xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Thủ tục Đăng ký nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn, kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Thủ tục Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do đổi tên; giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi diện tích xây dựng, diện tích sử dụng, tầng cao, kết cấu chính, cấp (hạng) nhà, công trình; thay đổi thông tin về quyền sở hữu rừng cây
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 15
	Thủ tục Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp phải xin phép
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  16
	Thủ tục Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Thủ tục Tách thửa, hợp thửa theo nhu cầu của người sử dụng đất
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Thủ tục Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân không thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Thủ tục Giao đất trồng cây hàng năm, đất làm muối cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, làm muối.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Thủ tục Giao đất, cho thuê đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất vùng đệm của rừng đặc dụng, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Thủ tục Chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Thủ tục Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Thủ tục Cung cấp thông tin đất đai từ hồ sơ địa chính
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Thủ tục Gia hạn sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất phi nông nghiệp; hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp được nhà nước cho thuê đất nông nghiệp.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	b
	LĨNH VỰC
 ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Thủ tục Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hoặc thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Thủ tục Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đồng thời là người sử dụng đất
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Thủ tục Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không đồng thời là người sử dụng đất
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Thủ tục Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Thủ tục Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp đã đăng ký thế chấp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Thủ tục Xoá đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Thủ tục Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trong trường hợp hồ sơ đăng ký có một trong các loại giấy tờ quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 Luật Đất đai năm 2003
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Thủ tục Sửa chữa sai sót về đăng ký thế chấp do lỗi của người thực hiện đăng ký
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Thủ tục Cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	c
	LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Thủ tục Lập, đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VIII 
	LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a
	LĨNH  VỰC KIỂM LÂM
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Thủ tục Giao rừng cho Hộ gia đình, cá nhân
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Thủ tục Giao rừng cho Cộng đồng dân cư thôn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Thủ tục Cho thuê rừng đối với Hộ gia đình, cá nhân
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	b
	LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Thủ tục Hỗ trợ đầu tư trồng rừng sản xuất (hỗ trợ trước đầu tư)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Thủ tục Hỗ trợ trồng rừng sản xuất sau đầu tư
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Thủ tục Đăng ký khai thác gỗ rừng trồng tập trung bằng nguồn vốn do chủ rừng tự đầu tư hoặc Nhà nước hỗ trợ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Thủ tục Đăng ký khai thác gỗ rừng trồng trong vườn nhà, trang trại và cây gỗ trồng phân tán
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Thủ tục Đăng ký khai thác tre, nứa trong rừng sản xuất, rừng phòng hộ là rừng tự nhiên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Thủ tục Đăng ký khai thác tận dụng trong quá trình thực hiện các biện pháp lâm sinh đối với rừng trồng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Thủ tục Đăng ký khai thác tận dụng, có tận thu sản phẩm những cây gỗ đứng đã chết khô, chết cháy, cây đổ gãy và tận thu các loại gỗ nằm, gốc, rễ, cành nhánh gỗ rừng trồng do chủ rừng tự đầu tư hoặc Nhà nước hỗ trợ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Thủ tục Đăng ký khai thác các loại lâm sản ngoài gỗ, tre nứa trong rừng tự nhiên, rừng trồng (trừ các loại lâm sản có trong danh mục quản lý Cites và nhựa thông trong rừng tự nhiên, rừng trồng bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại hoặc lâm sản trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của rừng đặc dụng)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	c
	LĨNH VỰC
 PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Thủ tục Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Thủ tục Cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	d
	LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Thủ tục cấp sổ vịt chạy đồng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 e
	LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP - THỦY LỢI
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Thủ tục Đăng ký tàu cá dưới 20 CV
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IX
	LĨNH VỰC TÔN GIÁO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	XI
	LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Thủ tục Công nhận "Gia đình văn hóa"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Thủ tục Công nhận tổ chức và hoạt động của câu lạc bộ thể dục thể thao cơ sở
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	XII
	LĨNH  VỰC GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Thủ tục Đăng ký thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT.
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